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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

 
TOÁN 2 – BÀI 17: Thực hành và trải nghiệm với các 

đơn vị ki-lô-gam, lít  

 

 
Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 31 kg + 2 kg. . .76 kg − 53 kg 
 A. = B. < C. Dấu x D. > 
Câu 2. Bình của An chứa 35 lít nước ngọt. An muốn rót hết số nước ngọt đó vào 3 chiếc can. 
Hỏi An có thể chọn bộ ba can nào dưới đây? 
 A. 2 l, 11 l, 22 l B. 8 l, 15 l, 22 l C. 2 l, 5 l, 19 l D. 10 l, 10 l, 35 l 
Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 63 kg + 25 kg. . .75 kg − 50 kg 
 A. Không so sánh được B. > C. = D. < 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) . . . +1 l = 21 l b) 3 l+. . . = 27 l c) 66 l+. . . = 98 l d) . . . +10 l = 12 l 
Bài 2. Giải bài toán sau. 
Trong một bình có sẵn 22 lít dầu ăn. Sau đó, người ta đổ thêm 5 lít dầu ăn vào bình đó. Sau 
khi đổ thêm, trong bình đó có bao nhiêu lít dầu ăn? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Thùng màu đỏ chứa 13 l xăng, thùng màu vàng chứa 58 l xăng. Hỏi thùng màu vàng 
chứa nhiều hơn thùng màu đỏ bao nhiêu lít xăng? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4. Giải bài toán sau. 
Bình có một can đựng nước mưa. Sau khi đổ thêm 9 lít nước mưa vào can, trong can có tất cả 
29 lít nước mưa. Lúc đầu trong can có bao nhiêu lít nước mưa? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5. Quan sát hình ở mỗi ý và điền tổng số lít nước của ba vật chứa. 
a)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
b)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
c)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
d)  Quan sát hình: 

1 l 1 l 2 l

1 l 1 l 1 l

13 l 11 l 34 l
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Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) . . . l − 52 l = 43 l b) . . . l − 1 l = 91 l c) . . . l − 2 l = 60 l d) 19 l−. . . l = 2 l 
Bài 7. bao gạo cân nặng 56 kg, quả bí ngô cân nặng 96 kg. Hỏi bao gạo nhẹ hơn quả bí ngô 
bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. Giải bài toán sau. 
Một cửa hàng có ba can đựng dầu ăn. Can thứ nhất chứa 10 lít dầu ăn, can thứ hai chứa 2 lít 
dầu ăn, can thứ ba chứa 4 lít dầu ăn. Cả ba can có tất cả bao nhiêu lít dầu ăn? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9. quả bí ngô cân nặng 98 kg, bao khoai tây cân nặng 72 kg. Hỏi bao khoai tây nhẹ hơn 
quả bí ngô bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 10. Giải bài toán sau. 
Nam có một thùng đựng nước. Sau khi đổ thêm 43 lít nước vào thùng, trong thùng có tất cả 
48 lít nước. Lúc đầu trong thùng có bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2 l 2 l 12 l


